
THỜI KHOÁ BIỂU MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

HK2 – Năm học 2022 – 2023 

 

Tuần Thời gian Buổi chiều 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7 10C8 10C9 10C10 10C11 

Tuần 

6 

Thứ 2 

20/02/2023 

Tiết 1, 2            

Tiết 3, 4            

Thứ 4 

22/02/2023 

Tiết 1, 2 
Quân 

CĐ8 - 1 

H.Tiên 

CĐ5 - 1 

Hương 

CĐ6 - 1 

Nhị 

CĐ9 - 1 

Vũ 

CĐ7 - 1 

P.Thảo 

CĐ2 - 1 

Gìn 

CĐ5 - 1 

T.Tiên 

CĐ6 - 1 

Hoa 

CĐ7 - 1 

Tuyến 

CĐ2 - 1 

Trâm 

CĐ8 - 1 

Tiết 3, 4 
Vũ 

CĐ7 - 1 

Nhị 

CĐ1 - 1 

P.Thảo 

CĐ2 - 1 

Quân 

CĐ8 - 1 

Hương 

CĐ6 - 1 

H.Tiên 

CĐ5 - 1 

Tuyến 

CĐ2 - 1 

Gìn 

CĐ5 - 1 

T.Tiên 

CĐ6 - 1 

Trâm 

CĐ8 - 1 

Hoa 

CĐ7 - 1 

Tuần 

7 

Thứ 2 

27/02/2023 

Tiết 1, 2            

Tiết 3, 4            

Thứ 4 

01/3/2023 

Tiết 1, 2 
Quân 

CĐ8 - 2 

H.Tiên 

CĐ5 - 2 

Hương 

CĐ6 - 2 

Nhị 

CĐ9 - 2 

Vũ 

CĐ7 - 2 

P.Thảo 

CĐ2 - 2 

Gìn 

CĐ5 - 2 

T.Tiên 

CĐ6 - 2 

Hoa 

CĐ7 - 2 

Tuyến 

CĐ2 - 2 

Trâm 

CĐ8 - 2 

Tiết 3, 4 
Vũ 

CĐ7 - 2 

Nhị 

CĐ1 - 2 

P.Thảo 

CĐ2 - 2 

Quân 

CĐ8 - 2 

Hương 

CĐ6 - 2 

H.Tiên 

CĐ5 - 2 

Tuyến 

CĐ2 - 2 

Gìn 

CĐ5 - 2 

T.Tiên 

CĐ6 - 2 

Trâm 

CĐ8 - 2 

Hoa 

CĐ7 - 2 

Tuần 

8 

Thứ 2 

06/3/2023 

Tiết 1, 2            

Tiết 3, 4            

Thứ 4 

08/3/2023 

Tiết 1, 2 
Hương 

CĐ6 - 1 

Vũ 

CĐ7 - 1 

H.Tiên 

CĐ5 - 1 

P.Thảo 

CĐ2 - 1 

Quân 

CĐ8 - 1 

Nhị 

CĐ1 - 1 

Hoa 

CĐ7 - 1 

Trâm 

CĐ8 - 1 

Gìn 

CĐ5 - 1 

Duyên 

CĐ1 - 1 

T.Tiên 

CĐ6 - 1 

Tiết 3, 4 
P.Thảo 

CĐ2 - 1 

Hương 

CĐ6 - 1 

Nhị 

CĐ1 - 1 

Vũ 

CĐ7 - 1 

H.Tiên 

CĐ5 - 1 

Quân 

CĐ8 - 1 

Duyên 

CĐ1 - 1 

Hoa 

CĐ7 - 1 

Trâm 

CĐ8 - 1 

T.Tiên 

CĐ6 - 1 

Gìn 

CĐ5 - 1 

Tuần 

9 

Thứ 2 

13/3/2023 

Tiết 1, 2            

Tiết 3, 4            

Thứ 4 

15/3/2023 

Tiết 1, 2 
Hương 

CĐ6 - 2 

Vũ 

CĐ7 - 2 

H.Tiên 

CĐ5 - 2 

P.Thảo 

CĐ2 - 2 

Quân 

CĐ8 - 2 

Nhị 

CĐ1 - 2 

Hoa 

CĐ7 - 2 

Trâm 

CĐ8 – 2 

Gìn 

CĐ5 – 2 

Duyên 

CĐ1 - 2 

T.Tiên 

CĐ6 - 2 

Tiết 3, 4 
P.Thảo 

CĐ2 - 2 

Hương 

CĐ6 - 2 

Nhị 

CĐ1 - 2 

Vũ 

CĐ7 - 2 

H.Tiên 

CĐ5 - 2 

Quân 

CĐ8 - 2 

Duyên 

CĐ1 - 2 

Hoa 

CĐ7 - 2 

Trâm 

CĐ8 - 2 

T.Tiên 

CĐ6 – 2 

Gìn 

CĐ5 - 2 



Tuần Thời gian Buổi chiều 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7 10C8 10C9 10C10 10C11 

Tuần 

10 

Thứ 2 

20/3/2023 

Tiết 1, 2         
Tuyến 

CĐ2 - 1 
  

Tiết 3, 4        
Duyên 

CĐ1 - 1 
   

Thứ 4 

22/3/2023 

Tiết 1, 2 
H.Tiên 

CĐ5 - 2 

P.Thảo 

CĐ2 - 1 

Quân 

CĐ8 - 1 

Hương 

CĐ6 - 1 

Nhị 

CĐ1 - 1 

Vũ 

CĐ7 - 1 

T.Tiên 

CĐ6 – 1 
 

Duyên 

CĐ1 - 1 

Hoa 

CĐ7 - 1 

Tuyến 

CĐ2 - 1 

Tiết 3, 4 
Nhị 

CĐ1 - 1 

Quân 

CĐ8 - 1 

Vũ 

CĐ7 - 1 

H.Tiên 

CĐ5 - 2 

P.Thảo 

CĐ2 - 1 

Hương 

CĐ6 - 1 

Trâm 

CĐ8 – 1 

Tuyến 

CĐ2 - 1 
 

Gìn 

CĐ5 - 1 

Duyên 

CĐ1 - 1 

Thứ 5 

23/3/2023 

Tiết 1, 2            

Tiết 3, 4            

Tuần 

11 

Thứ 2 

27/3/2023 

Tiết 1, 2         
Tuyến 

CĐ2 - 2 
  

Tiết 3, 4        
Duyên 

CĐ1 - 2 
   

Thứ 4 

29/3/2023 

Tiết 1, 2 
H.Tiên 

CĐ5 - 2 

P.Thảo 

CĐ2 - 2 

Quân 

CĐ8 - 2 

Hương 

CĐ6 - 2 

Nhị 

CĐ1 - 2 

Vũ 

CĐ7 - 2 

T.Tiên 

CĐ6 – 2 
 

Duyên 

CĐ1 - 2 

Hoa 

CĐ7 - 2 

Tuyến 

CĐ2 - 2 

Tiết 3, 4 
Nhị 

CĐ1 - 2 

Quân 

CĐ8 - 2 

Vũ 

CĐ7 - 2 

H.Tiên 

CĐ5 - 2 

P.Thảo 

CĐ2 - 2 

Hương 

CĐ6 - 2 

Trâm 

CĐ8 – 2 

Tuyến 

CĐ2 - 2 
 

Gìn 

CĐ5 - 2 

Duyên 

CĐ1 - 2 

 


